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Tóm tắt: Dữ liệu nghiên cứu mở và các nguyên tắc dữ liệu FAIR đã được nhắc tới
trong Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO như là tiêu chuẩn trong quản lý tốt dữ
liệu nghiên cứu. Bài viết nêu lên các định nghĩa cơ bản các khái niệm và gợi ý cách
hiểu đúng các khái niệm đó và từng bước triển khai chúng vào thực tế cuộc sống. 
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Summary: Open research data and the FAIR data principles have been mentioned in
the UNESCO Open Science Recommendation as standards for good management of
research data.  The  article  gives  basic  definitions  of  concepts  and suggests  how to
properly understand those concepts and step by step implement them into real life.
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1. Đặt vấn đề 

Ngày 23/11/2021, tại phiên thứ 41 Hội nghị Toàn thể UNESCO, 193 quốc gia thành
viên đã thông qua Khuyến nghị Khoa học Mở[1], biến Khoa học Mở thành một xu thế
không thể đảo ngược của thế giới ngày nay. Như một công cụ thiết lập tiêu chuẩn quốc
tế đầu tiên về khoa học mở, “Khuyến nghị này đưa ra định nghĩa chung, các giá trị, các
nguyên tắc và các tiêu chuẩn được chia sẻ cho khoa học mở ở mức quốc tế và đề xuất
một tập hợp các hành động có lợi cho việc vận hành khoa học mở một cách công bằng
và bình đẳng cho tất cả mọi người ở các mức cá nhân, cơ sở, quốc gia, khu vực và
quốc tế” (Xem mục 2 của Phần I. Mục tiêu và các mục đích của Khuyến nghị). 

Trong số các nguyên tắc và tiêu chuẩn được chia sẻ cho khoa học mở ở mức quốc tế
được nhắc tới ở trên, có các nguyên tắc dữ liệu FAIR dành cho việc quản lý tốt các dữ
liệu nghiên cứu mở. 

2. Dữ liệu nghiên cứu mở là gì?

Dữ liệu nghiên cứu mở là một trong năm thành phần của kiến thức khoa học mở. Vì
vậy, định nghĩa kiến thức khoa học mở sẽ được nêu trước định nghĩa dữ liệu nghiên
cứu mở, như bên dưới đây (xem mục 7 của Phần II. Định nghĩa Khoa học Mở):  

“Kiến thức khoa học mở tham chiếu tới việc  truy cập mở tới các xuất bản
phẩm  khoa học,  dữ liệu nghiên cứu, siêu dữ liệu, tài nguyên giáo dục mở,
phần mềm và mã nguồn và phần cứng mà chúng sẵn sàng trong phạm vi công



cộng hoặc có bản quyền và được cấp phép theo một giấy phép mở cho phép
truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối theo các điều kiện
nhất định, được cung cấp cho tất cả các tác nhân ngay lập tức hoặc nhanh nhất
có thể,... và miễn phí.” 

Định nghĩa dữ liệu nghiên cứu mở được nêu như sau (Xem mục 7b của Phần II. Định
nghĩa Khoa học Mở): 

“Dữ liệu nghiên cứu mở bao gồm, trong số những điều khác, dữ liệu dạng số
và tuần tự, cả thô và đã được xử lý, và siêu dữ liệu kèm theo, cũng như các
điểm số, các hồ sơ văn bản, các hình ảnh và âm thanh, các giao thức, mã phân
tích và tiến trình có thể được mở cho bất kỳ ai để sử dụng, sử dụng lại, giữ lại
và phân phối lại, tuân thủ thừa nhận ghi công. Dữ liệu nghiên cứu mở là sẵn
sàng ở định dạng kịp thời và thân thiện với người sử dụng, người và máy đọc
được và hành động được, phù hợp với các nguyên tắc của điều hành và quản trị
dữ liệu tốt, ấy là các nguyên tắc Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp
được, Sử dụng lại được – FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable),
được sự giám tuyển và duy trì thường xuyên hỗ trợ.”

Từ định nghĩa các khái niệm ở trên, có thể đưa ra vài nhận xét ban đầu như sau: 

 1. Dữ liệu nghiên cứu mở là một thành phần của kiến thức khoa học mở. Vì vậy,
nó mang theo đầy đủ các đặc tính được nêu trong định nghĩa của kiến thức khoa
học mở. Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu mở: 

Hình 1: Dữ liệu nghiên cứu mở - 1 trong 5 thành phần của kiến thức khoa học mở



 a) sẵn sàng trong phạm vi công cộng

• phạm vi công cộng là nơi các tài nguyên/dữ liệu (gọi chung là tác phẩm)
hoặc đã hết thời hạn bảo hộ của luật, chẳng hạn như Luật sở hữu trí tuệ,
hoặc tác giả/người nắm giữ các quyền của tác phẩm đó khước từ các
quyền của mình và hiến tặng tác phẩm đó vào phạm vi công cộng. 

• theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, Điều 27. Thời hạn bảo hộ quyền
tác giả[2], tác phẩm của một tác giả hoặc đồng tác giả sẽ tự động nằm
trong phạm vi công cộng sau khi tác giả hoặc đồng tác giả cuối cùng
chết được 50 năm; nếu giả thiết tuổi thọ trung bình của người Việt Nam
là 70 tuổi, thì hầu như tất cả các tác phẩm do các tác giả Việt Nam sáng
tạo ra từ năm 1900 trở về trước trong suốt chiều dài vài ngàn năm lịch sử
của Việt Nam hiện đang nằm trong phạm vi công cộng. 

• một khi tác phẩm nằm trong phạm vi công cộng, thì không chỉ 100 triệu
người dân Việt Nam, mà cả hơn 8 tỷ người trên thế giới có quyền truy
cập miễn phí tới các tác phẩm đó, bất kể nó ở dạng (kỹ thuật) số hay
không; nếu tác phẩm nằm trong phạm vi công cộng ở dạng (kỹ thuật) số,
bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó tùy theo ý của mình, miễn là nên có một
đường liên kết ngược về địa chỉ web của tác phẩm (kỹ thuật) số đó. 

• kinh nghiệm thực tế trên thế giới cho thấy, cụ thể là tại các quốc gia
thuộc Liên minh châu Âu[3]: “Số hóa nội dung thuộc phạm vi công cộng
không tạo ra các quyền mới đối với nó: các tác phẩm nằm trong phạm vi
công cộng ở dạng tuần tự (analogue form) tiếp tục nằm trong phạm vi
công cộng một khi chúng được số hóa.”

hoặc:

 b) có bản quyền và được cấp phép theo một giấy phép mở cho phép  truy
cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối theo các điều kiện
nhất định, được cung cấp cho tất cả các tác nhân ngay lập tức hoặc nhanh
nhất có thể,... và miễn phí.

• khẳng định: dữ liệu nghiên cứu mở là có bản quyền một khi nó được
cấp phép mở

• giấy phép mở được gắn vào trong dữ liệu nghiên cứu mở phải đảm bảo
cho phép bất kỳ ai cũng có thể miễn phí truy cập, sử dụng lại, tái mục
đích, tùy chỉnh và phân phối nó theo các điều kiện nhất định, ngay lập
tức hoặc nhanh nhất có thể; 

• cụm từ ‘tùy chỉnh’ (Adapt) nhấn mạnh rằng dữ liệu nghiên cứu mở phải
là dữ liệu, khi được cấp phép mở, ví dụ như các giấy phép CC BY[4]



hoặc CC BY-SA[5], mà bất kỳ ai cũng có quyền pha trộn, biến đổi, và
xây dựng dựa vào nó vì bất kỳ mục đích gì, kể cả thương mại hóa.

và

 2. Dữ liệu nghiên cứu mở bao gồm cả dữ liệu số và tuần tự, dữ liệu thô và đã qua
xử lý, cùng siêu dữ liệu kèm theo dữ liệu đó, mà: 

 a) người sử dụng  phải  tuân thủ thừa nhận ghi công cho tác giả và/hoặc
người nắm giữ bản quyền của dữ liệu nghiên cứu mở; điều này yêu cầu
người sử dụng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của giấy phép mở
được gắn vào dữ liệu nghiên cứu mở nhằm tôn trọng các quyền bản quyền
của (các) tác giả và/hoặc người nắm giữ các quyền bản quyền của dữ liệu
nghiên cứu mở đó; việc không tuân thủ thừa nhận ghi công sẽ được hiểu là
người sử dụng biến dữ liệu nghiên cứu mở của người khác thành dữ liệu của
mình và vì vậy được coi như là hành động “ăn cắp”. 

Hình 2: Ba “lớp” các giấy phép Creative Commons: (1) Legal Code - Mã pháp lý;
(2) Human Readable - Người đọc được; (3) Machine Readable - Máy đọc được

 b) không phải chỉ người đọc được, mà máy cũng phải đọc được; một trong
những yêu cầu để máy đọc được là bản thân giấy phép được gắn vào dữ liệu
nghiên cứu mở cũng phải thỏa mãn yêu cầu này. Hệ thống các giấy phép
Creative Commons có 3 lớp giấy phép: (1) Mã pháp lý (Legal Code) dành
cho các luật sư; (2) Chứng thư Chung (Commons Deed) hay còn gọi là lớp
giấy  phép “Người  đọc  được”  (Human Readable);  và  (3)  Máy đọc  được
(Machine  Readable)  bằng  việc  sử dụng  Ngôn ngữ Thể  hiện  Quyền  của
Creative  Commons -  CC REL[6] (Creative  Commons Rights  Expression
Language); điều này giúp cho các giấy phép Creative Commons được sử



dụng rất phổ biến cho các tài nguyên (kỹ thuật) số, bao gồm dữ liệu nghiên
cứu mở, được cấp phép mở; nói cách khác, nhờ có CC REL, máy hiểu được
các quyền và bổn phận của giấy phép được gắn vào các tài nguyên số; và
ngược lại, máy sẽ không thể hiểu được các ngôn ngữ thông thường có trong
bất kỳ văn bản quy phạm pháp quy nào, dạng như: “Dữ liệu mở của cơ quan
nhà nước: là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng
rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ”[7];
trong thực tế, việc sử dụng trình chọn giấy phép Creative Commons (CC
License Chooser[8]) để gắn giấy phép CC cho tài nguyên số sẽ cho phép
người sử dụng chọn lựa chọn ‘người đọc được’ và/hoặc ‘máy đọc được’. 

Hình 3: So sánh việc cấp phép mở CC để ‘Người đọc được’ và ‘Máy đọc được’

 c) cuối cùng, rất quan trọng: dữ liệu nghiên cứu mở phải là Tìm thấy được,
Truy  cập  được,  Tương  hợp  được,  Sử  dụng  lại  được  -  FAIR  (Findable,
Accessible, Interoperable, Reusable); ngắn gọn, dữ liệu nghiên cứu mở phải
tuân thủ các nguyên tắc quản lý dữ liệu FAIR. 

3. FAIR là gì?

Như được nêu ở trên, FAIR là các ký tự đầu của các từ tiếng Anh gồm  Findable,
Accessible,  Interoperable,  Reusable,  có  nghĩa  là  Tìm  thấy  được,  Truy  cập  được,
Tương hợp được, và Sử dụng lại được. 

Theo FORCE11[9], một cộng đồng gồm các học giả, thủ thư, nhân viên lưu trữ, nhà
xuất bản và nhà cấp vốn nghiên cứu được thành lập để giúp tạo điều kiện cho sự thay
đổi hướng tới cải thiện việc tạo lập và chia sẻ kiến thức, biến đổi truyền thông học
thuật truyền thống trở nên hiện đại, phù hợp với kỷ nguyên số thông qua việc sử dụng
hiệu quả công nghệ thông tin, đã đưa ra chỉ dẫn các nguyên tắc xuất bản dữ liệu theo
FAIR như sau[10]: 

“Một trong những thách thức của khoa học tăng cường dữ liệu là tạo thuận lợi
để phát hiện tri thức bằng việc hỗ trợ cho con người và máy nhằm phát hiện,



truy cập tới, tích hợp và phân tích, thực hiện các tác vụ đúng thích hợp đối với
dữ liệu khoa học và liên kết tới các thuật toán và tiến trình công việc của chúng.
Vì vậy dữ liệu, bao gồm cả siêu dữ liệu khoa học, cần phải là Tìm thấy được,
Truy cập được, Tương hợp được và Sử dụng lại được”.

Để tìm thấy được (Findable):

• F1: (siêu) dữ liệu chỉ định một mã thường trực toàn cầu duy nhất và vĩnh viễn

• F2: dữ liệu được mô tả với siêu dữ liệu phong phú (rich metadata).

• F3: (siêu) dữ liệu được đăng ký hoặc được đánh chỉ mục trong tài nguyên có
khả năng tìm kiếm được.

• F4: siêu dữ liệu chỉ định mã dữ liệu.

Để Truy cập được (Accessible):

• A1: (siêu) dữ liệu có khả năng truy xuất được bằng mã của chúng khi sử dụng
giao thức truyền thông được tiêu chuẩn hóa.

• A1.1: giao thức đó là mở, tự do, và triển khai được vạn năng.

• A1.2: giao thức đó cho phép thủ tục xác thực và ủy quyền, ở các nơi cần thiết.

• A2: siêu dữ liệu là truy cập được, thậm chí khi dữ liệu không còn tồn tại nữa.

Để có khả năng tương hợp được (Interoperable):

• I1: (siêu) dữ liệu sử dụng ngôn ngữ chính thống, truy cập được, được chia sẻ và
áp dụng được rộng rãi để trình bày tri thức.

• I2: (siêu) dữ liệu sử dụng các từ vựng tuân theo các nguyên tắc FAIR.

• I3. (siêu) dữ liệu gồm các tham chiếu đủ điều kiện tới (siêu) dữ liệu khác.

Để sử dụng lại được (Re-usable):

• R1: (siêu) dữ liệu có nhiều thuộc tính chính xác và thích hợp.

• R1.1: (siêu) dữ liệu được phát hành với giấy phép sử dụng dữ liệu rõ ràng và
truy cập được.

• R1.2: (siêu) dữ liệu có liên kết tới nguồn gốc xuất xứ của chúng.

• R1.3: (siêu) dữ liệu đáp ứng được các tiêu chuẩn cộng đồng phù hợp lĩnh vực.

Không chỉ dừng lại ở việc liệt kê các thành tố của từng trong số các nguyên tắc FAIR,
FORCE11 còn đưa ra ‘Chỉ dẫn các nguyên tắc xuất bản dữ liệu để Tìm thấy được,
Truy cập được, Tương hợp được và Sử dụng lại được phiên bản b1.0’[11], chi tiết hóa
rất nhiều các công việc cần phải làm để (siêu) dữ liệu khoa học đáp ứng được FAIR, dễ
nhận thấy nhất trong số đó là việc  sử dụng các mã nhận diện thường trực -  PID
(Persistent IDentifier). Lý do chính cho việc sử dụng PID ngày càng gia tăng vì không
có PID, dữ liệu hầu như không sử dụng lại được, điều hoàn toàn trái ngược với FAIR. 



Hình 4: Dữ liệu như các đối tượng số FAIR ngày càng gia tăng

Điều có thể sơ bộ rút ra được từ các nguyên tắc FAIR và chỉ dẫn của FORCE11 về các
nguyên tắc đó cho thấy để (siêu) dữ liệu khoa học và nghiên cứu cùng với siêu dữ liệu
đi cùng với nó đạt được FAIR là rất không dễ. 

4. Mối quan hệ giữa Dữ liệu FAIR và Dữ liệu (nghiên cứu) Mở

Như ở phần trên đã nêu, tài liệu Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO 2021 định
nghĩa ‘Dữ liệu nghiên cứu mở’ là phù hợp với FAIR, mặc dù trong thực tế “Dữ liệu có
thể là FAIR hoặc Mở, vừa là FAIR vừa là Mở, hoặc không là FAIR không là Mở. Các
lợi ích lớn nhất khi dữ liệu vừa là FAIR vừa là Mở, vì khi không có các hạn chế sẽ hỗ
trợ được rộng lớn nhất có thể cho sử dụng lại, và sử dụng lại ở phạm vi rộng. Để tối đa
hóa những lợi ích của việc biến dữ liệu FAIR thành hiện thực, và trong ngữ cảnh của
các sáng kiến Khoa học Mở, các nguyên tắc FAIR nên được triển khai kết hợp với
yêu cầu chính sách rằng dữ liệu nghiên cứu nên là Mở mặc định - đó là, Mở trừ phi
có lý do tốt để hạn chế truy cập hoặc sử dụng lại”[12]. Nói một cách khác, mức độ
FAIR của dữ liệu càng gia tăng, thì mức độ tính mở sẽ càng cao, và ngược lại, như
được minh họa trên Hình 5. 



Hình 5: Mối quan hệ giữa dữ liệu FAIR và dữ liệu Mở 

Tài liệu ‘Chi phí của việc không có dữ liệu nghiên cứu FAIR - Phân tích chi phí - lợi
ích đối với dữ liệu nghiên cứu FAIR’[13] có đoạn: “Dữ liệu sẽ không thực sự sử dụng
lại được trừ phi nó là MỞ, nghĩa là, sẵn sàng theo một giấy phép mở và với các chi
phí tượng trưng (trong hầu hết các trường hợp chi phí bằng 0), và tính mở thường đi
cùng với sự triển khai các nguyên tắc FAIR”. Lưu ý này là hoàn toàn phù hợp với
định nghĩa ‘Dữ liệu nghiên cứu mở’ của UNESCO được nêu ở trên. 

5. Kết luận và gợi ý

Để dữ liệu nghiên cứu mở tuân thủ các nguyên tắc dữ liệu FAIR, dữ liệu đó vừa phải
tuân thủ với định nghĩa dữ liệu nghiên cứu mở như được nêu trong Khuyến nghị Khoa
học Mở của UNESCO, cùng lúc với các nguyên lý dữ liệu FAIR. Rõ ràng, điều này là
rất không dễ thực hiện trong ngắn hạn đối với bất kỳ nhà nghiên cứu khoa học nào. 

Để có thể có được dữ liệu nghiên cứu mở, trước tiên, nhà nghiên cứu khoa học cần có
năng lực cấp phép mở đúng cho dữ liệu nghiên cứu của mình, có thể và thường bằng
việc sử dụng công cụ chọn giấy phép của CC (CC License Chooser), cũng như có năng
lực để làm việc với dữ liệu nghiên cứu mở của các nhà nghiên cứu khác. Để làm được
những việc đó, tới lượt nó, các nhà nghiên cứu khoa học cần có năng lực để phân biệt
các dữ liệu nghiên cứu mở với dữ liệu nghiên cứu không mở, cũng như phân biệt các
dữ liệu nghiên cứu mở nằm trong phạm vi công cộng với các dữ liệu được cấp phép
mở đúng; các năng lực để tìm kiếm, sử dụng/sử dụng lại, tạo lập (bao gồm việc sửa lại,
pha trộn, cùng tạo lập) và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu mở. Các năng lực được nêu ở đây
cũng đều nằm trong khung năng lực tài nguyên giáo dục mở (TNGDM). 

Một trong vô số các công việc để có thể có dữ liệu nghiên cứu mở tuân thủ với các
nguyên tắc dữ liệu FAIR một nhà nghiên cứu khoa học có thể bắt đầu là có khả năng
làm việc với và chỉ định các mã nhận diện thường trực - PID (Persistent IDentifier)
duy nhất, ví dụ như mã nhận diện đối tượng số - DOI (Digital Object Identifier) cho dữ
liệu, siêu dữ liệu, hay nhiều dạng kết quả nghiên cứu khác như được minh họa trên
Hình 6; hay mã nhận diện nhà nghiên cứu và người đóng góp mở - ORCID (Open
Researcher and Contributor IDentifier). Các công việc này đều nằm trong các kỹ năng
khoa học mở cốt lõi, được cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA gợi ý cho các nhà



nghiên cứu bắt đầu với khoa học mở[14], và rộng hơn, là nằm trong đề xuất của Tim
Berner - Lee về web dữ liệu với dữ liệu liên kết (Linked Data)[15] để thay thế cho web
tài liệu siêu văn bản với việc sử dụng mã nhận diện tài nguyên thống nhất – URI
(Uniform Resource  Identifier)  thay  cho  bộ định  vị  tài  nguyên  thống nhất  –  URL
(Uniform Resource Locator), một cách tương ứng. 

Hình 6: Các dạng dữ liệu có thể được gắn mã nhận diện đối tượng số (DOI)[16]
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